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	Giáo án số:01
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước : 
Thực hiện  từ ngày 15/01  đến ngày  20/01 /2018


Tên bài: 

KHẢO SÁT BỘ THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT SỐ
Mục tiêu của bài: Thông thạo các tính năng bộ TN KTS.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Test được các tính năng năng của BTN, niết cách sử dụng đễ chuẩn bị thực hành các bài học sau.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.
· Kit KTS.

· IC KTS.

· Dây cắm
Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Các phần của bộ thí nghiệm KTS 


	* Giới thiệu thiết bị thí nghiệm 
	*Quan sát

*Thắc mắc , hình thành động lực học tập.
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Bước 1:  Kiểm tra nguồn điện (Vcc và Gnd) và 10 LED  đơn.

Bước 2:  Kiểm tra tín hiệu xung CK và P.

Bước 3:  Kiểm tra 2 LED 7 ĐOẠN. 

Bước 4: Kiểm tra 6 công tắc tín hiệu số S1 đến S6


	Làm mẫu và giải thích bằng hình vẽ mạch trên bảng.

Hư hỏng có thể :

-Dây nguồn 220VAC

-Cầu chì 220VAC

-Biến thế 220V/6V

-Mạch chỉnh lưu

-IC7805


	Mỗi nhóm có 1 SV làm theo trên thiết bị của nhóm, 2SV cùng nhóm quan sát GV và SV thực tập.


	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
Kiểm tra nguồn Vcc 

Kiểm tra chạy thử nguồn xung CK

Kiểm tra công tắc S1 đến S6

Kiểm tra bộ led dơn 

Kiểm tra bộ led 7 đoạn

	*Hướng dân thêm cho từng Sv 
	*Làm việc một mình , tham khảo kinh ngiệm của các bạn cùng nhóm, hỏi ý kiến Gv để hoàn thành việc .
	100’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)


	
	
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................có nhiều máy sinh viên hứng thú hơn ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 01 năm 2018
            Giảng viên



Huỳnh Ngọc Mai




Huỳnh Ngọc Mai
	Giáo án số:02
	Thời gian thực hiện: 10 tiết
Bài học trước : Khảo sát bộ thí nghiệm KTS
Thực hiện  từ ngày 22/01 đến ngày 03/02 /2018


Tên bài: 

THỰC HÀNH CÁC CỔNG LOGIC 
Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lắp mạch KTS. SỬ DỤNG TỪNG  IC 7400 , 7402, 7404, 7432 , 7486
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu được bảng TT các IC KTS, biết cách lắp mạch KTS, mạch lắp xongphải hoạt động tốt.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· Kit KTS.

· IC KTS.

Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Mạch nháy 3 đèn 


	*Trình diễn hoạt động mạch lắp sẵn.

*Hỏi : Công tắc ở vị trí nào thì các đèn ngừng chớp?tại sao?
	*Quan sát

*Giải thích dựa trên sơ đồ mạch.
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
*Quy trình thực tập:

Bước 1:  Kiểm tra nguồn điện và nguồn tín hiệu Ck , Sw1 Sw2.

Bước 2:  Lắp IC7400 lên testboard , kiểm tra 4 cổng NAND2.

Bước 3:  Nối các chân IC theo sơ đồ mạch đã cho.

Bước 4: Cấp nguồn , thay đổi công tắc S1 và S2 và quan sát LED1 LED2 LED3 , ghi kết quả cho bốn trường hợp khác nhau của vị trí công tắc. 

Bước 5: Cắt nguồn, tháo dây nối.

*Phân chia thiết bị và vị trí làm việc cho từng nhóm. 
	Giáo viên làm mẫu

*Gọi một nhóm lặp lại quy trình thực tập


	Sv quan sát 

*Một nhóm thao tác lại, các nhóm còn lại quan sát và rút kinh nghiệm
	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
Lắp và chạy mạch IC7400

Lắp và chạy mạch IC7402

Lắp và chạy mạch IC7408

Lắp và chạy mạch IC7432


	*Hướng dân thêm cho từng Sv 
	*Làm việc một mình , tham khảo kinh ngiệm của các bạn cùng nhóm, hỏi ý kiến Gv để hoàn thành việc .
	90’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Tổng kết  về các cổng AND, OR ,NAND , NOR.


	
	*Sv ghi lại kết quả 
	20’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	· 
	10’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................SV phải mang theo ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2018
            Giảng viên



Huỳnh Ngọc Mai




Huỳnh Ngọc Mai
	Giáo án số:03
	Thời gian thực hiện: 10 tiết
Bài học trước : Thực hành các cổng Logic
Thực hiện  từ ngày 26/02 đến ngày 10/03 /2018


Tên bài: 

THỰC HÀNH CÁC MẠCH DÙNG CỔNG LOGIC
Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lắp mạchKTS. dùng NHỮNG IC 7400 , 7402, 7404, 7408 , 7432, 7486  tổng hợp những mạch tổ hợp nhiều cổng thành mạch ứng dụng
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu được các mạch của KTS, biết cách lắp mạchKTS, mạch lắp xongphải hoạt động tốt.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· Kit KTS.

· IC KTS.

· Dây cắm
Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Mạch nháy 3 đèn 


	*Trình diễn hoạt động mạch lắp sẵn.

*Hỏi : Công tắc ở vị trí nào thì các đèn ngừng chớp?tại sao?
	*Quan sát

*Giải thích dựa trên sơ đồ mạch.
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
*Quy trình thực tập:

Bước 1:  Kiểm tra nguồn điện và nguồn tín hiệu Ck , Sw1 Sw2.

Bước 2:  Lắp IC7400 lên testboard , kiểm tra 4 cổng NAND2.

Bước 3:  Nối các chân IC theo sơ đồ mạch đã cho.

Bước 4: Cấp nguồn , thay đổi công tắc S1 và S2 và quan sát ba led LED1 LED2 LED3 , ghi kết quả cho bốn trường hợp khác nhau của vị trí công tắc. 

Bước 5: Cắt nguồn, tháo dây nối.

*Phân chia thiết bị và vị trí làm việc cho từng nhóm. 

	Giáo viên làm mẫu

*Gọi một nhóm lặp lại quy trình thực tập


	Sv quan sát 

*Một nhóm thao tác lại, các nhóm còn lại quan sát và 
	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
Lắp mạch theo hình 1.3

Lắp mạch theo hình 1.6

Lắp mạch  theo hình 1.9

Lắp mạch theo hình 1.12
	*Hướng dẫn từng Sv 
	*Làm theo tài liệu học tập TT KTS

*Giải thích kết quả thực nghiệm bằng lý thuyết. 
	80’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Tổng kết logic cơ bản

	Thấp xuyên AND

Thấp NAND Cao

Cao xuyên OR

Cao NOR Thấp 
	Ghi nhận
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	10’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02  năm 2018            Giảng viên



Huỳnh Ngọc Mai




Huỳnh Ngọc Mai
	Giáo án số:04
	Thời gian thực hiện: 10 tiết
Bài học trước : Thực hành các mạch dùng cổng Logic
Thực hiện  từ ngày  12/03 đến ngày 24/03 /2018


Tên bài: 

THỰC HÀNH FLIP FLOP D VÀ MẠCH GHI CHUYỂN
Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lắp mạchKTS  Biết sử dụng FF D tạo nên mạch ghi dịch nối tiếp.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu được các mạch ghi chuyển của KTS, biết cách lắp mạchKTS, mạch lắp xongphải hoạt động tốt.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· Kit KTS.

· IC KTS. 7474, 74164
Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Công dụng của mạch ghi chuyển 


	*Trình chiếu mạch ghi chuyển nối tiếp 
	*Quan sát 

* Nêu nhận xét 


	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Bước 1 : Lắp mạch ghi song song 4bit 

Bước 2 : Cấp nguồn chạy thử 

Bước 3 : Lắp mạch ghi chuyển vạn năng 4bit 

Bước 4 : Đặt chế độ ghi song song.

Bước 5 : Ghi dữ liệu 4bit.

Bước 6 : Đặt chế độ chuyển nối tiếp .

Bước 7 : Chuyển nối tiếp 4 bit. 


	Giáo viên làm mẫu 
	SV làm theo từng bước.
	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
Lắp và chạy mạch ghi chuyển 4bit bằng IC7474.

Lắp và chạy mạch ghi chuyển 74164

Lắp và chạy mạch ghi chuyển 74194


	Mỗi SV làm xong , Gv kiểm tra kết quả và đánh giá. 


	Các thành viên trong nhóm lần lượt thực tập trên bộ TNKTS mạch ghi chuyển vạn năng 4bit.


	80’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
JKFF

D_FF


	*Giảng giải và nhấn mạnh về JKFF

*Trình bày mạch chuyển JKFF thành DFF


	Ghi nhận

Góp ý. 
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Dùng phần mềm Proteus vẽ và chạy thử mạch ghi chuyển vạn năng 4bit.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2018
            Giảng viên



Huỳnh Ngọc Mai




Huỳnh Ngọc Mai
	Giáo án số:05
	Thời gian thực hiện: 10 tiết
Bài học trước : Thực hành FF D và mạch ghi chuyển
Thực hiện  từ ngày 26/03 đến ngày 07/04/2018


Tên bài: 

THỰC HÀNH FLIP FLOP JK VÀ MẠCH ĐẾM
Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lắp mạchKTS. Dùng JKFF tạo nên bộ đếm nhị phân n bit tùy ý.
Dùng các IC đếm 7490, 7493, 7492 thực hiện mạch đếm
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu được các mạch đếm của KTS, biết cách lắp mạchKTS, mạch lắp xongphải hoạt động tốt.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· Kit KTS.

· IC KTS. IC7476, 74112, 7490, 7493
· Dây cắm
Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu 74112 


	*Trình bày sơ đồ cấu tạo 74112 
	
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Nối mạch đếm lên 0-3 và chạy thử.

	*Làm mẫu 
	*Quan sát 
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
Lắp và chạy thử bộ đếm lên từ 0 – 7.

Lắp và chạy thử bộ đếm xuống từ 3 – 0 

Lắp và chạy bộ đếm từ 0 – 15 bằng IC7490

Lắp và chạy bộ đếm từ 0 đến 9 dùng 7493 


	Hướng dẫn nối thêm FF vào mạch đếm 0-3.

Hướng dẫn đổi nối theo sơ đồ .

Hướng dẫn nối theo sơ đồ 

Hướng dẫn điểm mới trong sơ đồ, vai trò của hai chân R01 và R02 
	*Làm theo Gv và chạy thử trên máy vt hoặc trên bộ thí nghiệm


	200’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
Dùng JKFF làm TFF

Mạch đếm xuống 


	*Trình bày mạch chuyển JKFF thành TFF

*Đổi mạch đếm lên thành đếm xuống 
	*Sv thực hành 

Chạy thử 


	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Dùng 74112 tạo bộ đếm xuống 9-0.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2018
            Giảng viên



Huỳnh Ngọc Mai




Huỳnh Ngọc Mai
	Giáo án số:06
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước: Thực hành FF JK và mạch đếm
Thực hiện  từ ngày 09/04 đến ngày 14/04 /2018


Tên bài: 


THỰC HÀNH MẠCH MÃ HÓA
Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lắp mạchKTS. Dùng các IC mã hóa thông dụng
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu được các mạch mã hóa của KTS, biết cách lắp mạchKTS, mạch lắp xongphải hoạt động tốt.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· Kit KTS.

· IC KTS. IC74147, 74148

· Dây cắm
Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

	*Trình bày ba khối cấu tạo của máy tính cầm tay, chỉ ra vai trò của khối mã hóa nhận thông tin từ bàn tay nhấn phím rồi chuyển thành số nhị phân lưu trong máy. 
	*Quan sát và khởi động tâm vận.
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Mã hóa mười phím 

	*Trình bày hoạt động của mạch mã hóa 10(4
	*Chạy thử mạch trên phần mềm Proteus.


	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
Mã hóa 4(2 

Mã hóa 8 (3

Mã hóa 10(4

Mạch mã hóa 74147

Mạch mã hóa 74148


	*Trình bày sơ đồ mạch logic dùng cổng.

*Giải thích nhiệm vụ, các đầu vào đầu ra 

*Hướng dẫn trên sơ đồ Proteus

nt

 nt 
	*Lắp mạch và vận hành trên Proteus. 

*Lắp lại trên bộ thí nghiệm KTS

Đối chiếu kết quả 2 cách trên.

*Vẽ và chạy thử trên Proteus

Vẽ và chạy thử

Nt

nt
	200’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Mã hóa 

	*Mã hóa là tạo ra số nhị phân tương ứng với một sự kiện. 
	*Góp ý hoàn thiện
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Mã hóa bàn phím 
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04  năm 2018
            Giảng viên



Huỳnh Ngọc Mai




Huỳnh Ngọc Mai
	Giáo án số:07
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước: Thực hành mạch mã hóa
Thực hiện  từ ngày 16/04 đến ngày 21/04 /2018


Tên bài: 


THỰC HÀNH MẠCH GIẢI  MÃ

Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lắp mạchKTS. Dùng các IC giải mã thông dụng
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu được các mạch giải mã của KTS, biết cách lắp mạchKTS, mạch lắp xongphải hoạt động tốt.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· Kit KTS.

· IC KTS.IC 7442,7445
· Dây cắm
Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

- Mục đích, yêu cầu.

- Giới thiệu dụng cụ, thiết bị.


	Giảng viên đàm thoại, có minh họa.

Giảng viên đặt câu hỏi.

Giảng viên giảng giải, liệt kê.


	Lắng nghe, ghi chép.
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Nêu một số câu hỏi thắc mắc.

	5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Giảng viên thao tác mẫu:

- Trình tự thực hành.

- GV làm mẫu từng bước theo phiếu thực hành, lưu ý sinh viên những điểm then chốt, an toàn lao động cần thiết.

- Nêu những dạng hư hỏng và cách sửa chữa.

2. Nhận xét củng cố bài:

- Qui định về an toàn lao động.

- Phân công thời gian thực hành.


	Giảng viên diễn trình các bước thực hiện.

Giảng viên đàm thoại.

Giảng viên đàm thoại.

Giảng viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giảng viên đàm thoại, giảng giải.

Giảng viên đàm thoại.


	Sinh viên trả lời câu hỏi.

Sinh viên quan sát.

Sinh viên quan sát, ghi chép, làm thử một công đoạn

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên chia nhóm thực tập.

Sinh viên lắng nghe.


	33’
5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

- Theo dõi uốn nắn các thao tác của sinh viên: cách viết, đặt câu lệnh,...

- Quan tâm sinh viên yếu.

- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.


	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).
Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	Tập trung thực hành lắp mạchcác bài tập được giao.

Khi lắp mạchxong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm.
	140’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
1.Nhận xét buổi thực tập:

- Thao tác của SV.

- Biểu dương những SV làm tốt.

- Việc chấp hành giờ giấc, nội quy an toàn lao động.

2. Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.

3. Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	Nhận xét thái độ của SV, nhắc nhở SV lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình lập trình.
	Lắng nghe và ghi chú để rút kinh nghiệm cho lần sau.
	30’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Hướng dẫn SV về nhà tự làm lại bài tập trên, tự nghĩ ra các yêu cầu điều khiển đơn giản trong thực tế và lắp mạchđiều khiển cho chúng.

	10’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2018
            Giảng viên



Huỳnh Ngọc Mai




Huỳnh Ngọc Mai
	Giáo án số:08
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước: Thực hành mạch giải mã
Thực hiện  từ ngày 23/04  đến ngày 28/04 /2018


Tên bài: 

THỰC HÀNH MẠCH ĐA HỢP – GIẢI ĐA HỢP

Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lắp mạchKTS. Dùng các IC đa hợp và giải đa hợp thông dụng
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu được các mạch phân kênh, dồn kênh của KTS, biết cách lắp mạchKTS, mạch lắp xongphải hoạt động tốt.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· Kit KTS.

· IC KTS.74151, 74153, 74138, 74139
· Dây cắm
Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học: 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Tạo  tâm thế bằng hoạt họa làm rõ ý nghĩa kỹ  thuật và kinh tế của việc thông tin từ nhiều kênh vào một đường truyền

	*Trình chiếu hoạt họa quá trình dồn 4 kênh thành MỘT (DK4(1) bằng IC74153.
	*Quan sát 


	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Lắp và chạy thử bộ dồn kênh 2-1 trên BỘ TNKTS


	*Gv trình bày sơ đồ, làm mẫu và lưu ý điểm quan trọng
	*Sv làm theo 


	30‘


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
Lắp và chạy mạch dồn kênh 4-1 bằng các cổng logic.

Lắp và chạy mạch 74153 
	*Hướng dẫn thêm bằng sơ đồ mạch cho từng nhóm trên bộ TTKTS

*Hướng dẫn thêm cho từng nhóm trên phần mềm Proteus.


	*Sv làm từng người lần lượt.

*
	80’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Kết hợp hai bộ 153 với 155 

	*Trình bày mạch đa hợp kết hợp với giải đa hợp để truyền thông tin từ 4 nguồn đến 4 đích ở cách nhau vài mét. 
	*Sv ghi nhận 
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	*Làm mạch đa hợp và giải đa hợp cho 4 kênh thông tin từ 4 nguồn đến 4 đến bên cạnh nhau. 
	3’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018
            Giảng viên



Huỳnh Ngọc Mai




Huỳnh Ngọc Mai



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                        �








                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Môn học: THỰC TẬP KỸ THUẬT SỐ


                                  Lớp : 16CĐ-ĐCN4,17C1 TĐH1, 17C2 ĐĐT1   Khoá : 16CĐ


                                  Họ và tên giảng viên : HUỲNH NGỌCMAI		
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